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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3528/TTr-SYT ngày 26/12/2018 về việc phê duyệt Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn thực phẩm,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn thực phẩm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài Chính, Nội vụ; Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Đăng Quyền


 

QUY CHẾ
SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 701/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định cách thức đề xuất sử dụng, mục đích sử dụng, trách nhiệm quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là xe ô tô chuyên dùng).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các đơn vị trực thuộc sở.
2. Các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm cấp tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh thành lập hoặc các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm Trung ương công tác tại tỉnh.
3. Tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Cách thức đề xuất sử dụng
1. Khi có nhu cầu sử dụng xe tô tô chuyên dùng, các cơ quan, đơn vị gửi đề xuất nhu cầu sử dụng về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để bố trí, sắp xếp xe và các điều kiện cần thiết khác; sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề xuất, Sở Y tế có trách nhiệm điều xe cho các cơ quan, đơn vị; trừ trường hợp điều xe đột xuất khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.
2. Ưu tiên sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị gửi văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đến trước.
3. Trường hợp có từ 03 cơ quan có nhu cầu sử dụng xe chuyên dùng gửi văn bản đề xuất cùng thời điểm hoặc do nguyên nhân khác mà không bố trí đủ xe ô tô chuyên dùng thì các cơ quan, đơn vị phải bàn bạc, thống nhất trên cơ sở ưu tiên nhiệm vụ có tính quan trọng và cấp bách.
Điều 4. Mục đích sử dụng
1. Thực hiện xét nghiệm sản phẩm thực phẩm tại hiện trường phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.
2. Phục vụ hoạt động điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và các sự cố về an toàn thực phẩm.
3. Phục vụ công tác giám sát an toàn thực phẩm tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh khi có yêu cầu.
Chương II
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG
Điều 5. Trách nhiệm của Sở Y tế
1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với xe ô tô chuyên dùng theo quy định của pháp luật.
2. Căn cứ nhu cầu sử dụng xe ô tô chuyên dùng của ngành và tổng hợp kế hoạch sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, dự toán nhu cầu hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm bằng xe ô tô chuyên dùng để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6 hàng năm.
3. Điều xe ô tô chuyên dùng (bao gồm cả lái xe và cán bộ xét nghiệm) cho các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các đơn vị trực thuộc, các đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm cấp tỉnh, các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm Trung ương, phối hợp kiểm tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các địa phương ngoài tỉnh cung cấp thực phẩm trên địa bàn tỉnh (khi có nhu cầu).
4. Quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng mục đích, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.
5. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả hoạt động của xe ô tô chuyên dùng; kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng, vận hành và bảo quản xe ô tô chuyên dùng (nếu có) với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 6. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương
1. Xây dựng kế hoạch sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát theo lĩnh vực quản lý của ngành gửi Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng mục đích, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.
3. Cử cán bộ phối hợp với Sở Y tế trong việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng để thực hiện các xét nghiệm an toàn thực phẩm tại hiện trường phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh hoặc điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.
4. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý của ngành gửi về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 8. Trách nhiệm của các đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm
1. Điều hành cán bộ xét nghiệm, lái xe phục vụ nhiệm vụ của đoàn; chỉ định lấy mẫu, xét nghiệm mẫu sản phẩm thực phẩm tại hiện trường; chỉ định các chỉ tiêu cần thiết gửi đi kiểm nghiệm tại các đơn vị kiểm nghiệm.
2. Sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng mục đích, đúng lệnh điều xe.
Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ xét nghiệm
1. Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát trong việc lấy mẫu, chỉ định chỉ tiêu xét nghiệm mẫu sản phẩm thực phẩm, gửi mẫu thực phẩm.
2. Thực hiện xét nghiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực khách quan và chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm; bảo mật thông tin kết quả xét nghiệm khi chưa có kết luận của trưởng đoàn.
3. Quản lý, bảo quản và sử dụng các trang thiết bị dụng cụ, hóa chất, vật tư trên xe ô tô theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đề xuất bổ sung các trang thiết bị dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm trên xe ô tô chuyên dùng.
4. Thống kê, báo cáo kết quả xét nghiệm đã thực hiện cho người sử dụng xe ô tô chuyên dùng; đề xuất các chỉ tiêu kiểm nghiệm gửi đi kiểm nghiệm tại các đơn vị kiểm nghiệm (nếu có).
5. Bảo quản, lưu giữ mẫu sản phẩm thực phẩm đã xét nghiệm theo quy định.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Khen thưởng và kỷ luật
1. Khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đúng quy định, an toàn, hiệu quả.
2. Xem xét xử lý trách nhiệm, mức độ bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng xe ô tô không đúng quy định.
3. Sở Y tế đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối hoặc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình quản lý sử dụng xe chuyên dùng theo quy định.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) xem xét sửa đổi, bổ sung./.
